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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÙNG CHÂU
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT KẾT QUẢ
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LĨNH VỰC:
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


	TT
	Lĩnh vực
	Quyết định công bố
	TTHC
	Trang

	1
	Thủy lợi
	Quyết định số 3149/QĐ-UBND
 ngày 23/9/2020
	3
	

	2
	Phòng chống thiên tai
	
	3
	

	3
	Trồng trọt
	
	1
	

	4
	Nông nghiệp và PTNT
	
	1
	

	5
	Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
	Quyết định số 620/QĐ-UBND
ngày 20/02/2020
	1
	

	6
	Khoa học công nghệ và Môi trường
	Quyết định số 3157/QĐ-UBND
 ngày 21/9/2020
	1
	

	7
	Phòng chống thiên tai
	Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 21/09/2021
	2
	



Tổng số TTHC: 12 TTHC
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LĨNH VỰC:
LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	TT
	Lĩnh vực
	Quyết định công bố
	TTHC
	Trang

	1
	Bảo trợ xã hội
	Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 05/8/2019
	7
	


	2
	Phòng chống TNXH
	
	2
	

	3
	Người có công
	Quyết định số  3747/QĐ-UBND ngày 22/11/2019
	5
	

	4
	Bảo trợ xã hội
	
	8
	

	5
	Phòng chống TNXH
	
	1
	


	6
	Bảo trợ xã hội liên thông
	Quyết định số 3110/QĐ-UBND
Ngày 08/9/2021 
	3
	

	7
	Bảo trợ xã hội (bổ sung)
	
	6
	

	8
	Bảo trợ xã hội (bổ sung) cấp huyện
	
	1
	

	9
	Bảo trợ xã hội (bổ sung) cấp xã
	
	1
	

	10
	Bảo trợ xã hội (bãi bỏ)
	
	3
	

	11
	Lĩnh vực việc làm
	Quyết định số 3402/QĐ-UBND
Ngày 11/10/2021
	3
	

	12
	Lao động tiền lương
	
	2
	

	
	Cấp GXN thân nhân của NCC
	Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 27/3/2023
	1
	

	
	Danh mục TTHC liên thông
	
	16
	



Tổng số TTHC: 59 TTHC
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LĨNH VỰC: 
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


	TT
	Lĩnh vực
	Quyết định công bố
	Trang

	1
	Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
	Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 28/7/2021
	
1

	2
	Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
	
	1


	3
	Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại
	
	1

	4
	Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập(theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
	
	1

	5
	Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
	
	1



Tổng số TTHC: 5 TTHC
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LĨNH VỰC: 
GIAO THÔNG VẬN TẢI


	TT
	Lĩnh vực
	Quyết định công bố
	TTHC
	Trang

	1
	Lĩnh vực đường thủy nội địa
	Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 12/8/2019
	
9
	






Tổng số TTHC: 9 TTHC
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LĨNH VỰC:NỘI VỤ



	TT
	Lĩnh vực
	Quyết định công bố
	TTHC
	Trang

	1
	Thi đua khen thưởng
	Quyết định số 3827/QĐ-UBND ngày 27/11/2019
	5
	

	2
	Tôn giáo
	
	10
	



Tổng số TTHC: 15 TTHC
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LĨNH VỰC:
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 



	TT
	

Lĩnh vực
	Quyết định công bố
	
TTHC

	Trang

	1
	Đất đai
	Quyết định số 4017/QĐ-UBND ngày 10/12/2019
	1
	

	2
	  Tài nguyên nước
	
	1
	


	3
	Lĩnh vực đất đai 
	Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 29/3/2021
	15
	

	4
	Lĩnh vực đất đai 
	
	1
	

	5
	Lĩnh vực Môi trường
	Quyết định 1996/QĐ-UBND ngày 28/9/2022
	1
	



Tổng số TTHC: 19 TTHC
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LĨNH VỰC:
THANH TRA



	TT
	Lĩnh vực
	Quyết định công bố
	TTHC
	Trang

	1
	Giải quyết khiếu nại
	Quyết định 1077/QĐ-UBND ngày 03/4/2020
	1
	

	2
	Giải quyết tố  cáo
	
	1
	

	3
	Tiếp công dân
	
	1
	

	4
	Xử lý đơn
	
	1
	



Tổng số TTHC: 4 TTHC
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LĨNH VỰC:TƯ PHÁP


	
TT
	Lĩnh vực
	Quyết định 
công bố
	TTHC
	Trang

	1
	Lĩnh vực Hộ tịch 
	Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 30/8/2021
	23
	

	2
	Lĩnh vực con nuôi
	
	3
	

	3
	Lĩnh vực chứng thực 
	
	11
	

	4
	Lĩnh vực phổ biến GDPL
	
	2
	

	5
	Lĩnh vực Hòa giải cơ sở
	
	4
	

	6
	Đăng ký khai sinh
	Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 17/10/2022
	1
	

	7
	Đăng ký kết hôn
	
	1
	

	8
	Đăng ký khai tử
	
	1
	




Tổng số TTHC: 46 TTHC
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LĨNH VỰC:
VĂN HÓA- THỂ THAO VÀ DU LỊCH


	TT
	Lĩnh vực
	Quyết định công bố
	TTHC
	Trang

	1
	Văn hóa cơ sở
	Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 04/11/2019
	3
	


	2
	Thư viện
	
	1
	


	3
	Thể dục – Thể thao
	
	1
	




Tổng số TTHC: 5 TTHC
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LĨNH VỰC:
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG


	TT
	Lĩnh vực
	Quyết định công bố
	TTHC
	Trang

	1
	Về việc công bố danh mục và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hổ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn Hà Tĩnh
	Quyết định 1647/QĐ-UBND ngày 03/6/2019
	3
	





Tổng số TTHC: 3 TTHC
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LĨNH VỰC: TÀI CHÍNH

	TT
	Lĩnh vực
	Quyết định công bố
	TTHC
	
Trang


	1
	Thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác
	Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 08/01/2020

	3
	



	2
	Quản lý công sản
	Quyết định 2281/QĐ-UBND ngày 20/7/2020
	9
	



Tổng số TTHC: 12 TTHC
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LĨNH VỰC: DỊCH VỤ CÔNG


	
TT
	Lĩnh vực
	Quyết định 
công bố
	TTHC
	Trang

	1
	Lĩnh vực Đất đai
	Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 15/8/2022

	1
	

	2
	Lĩnh vực Thủy lợi
	
	3
	

	3
	Lĩnh vực Thiên tai
	
	1
	

	4
	Lĩnh vực Trồng trọt
	
	1
	

	5
	Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
	
	1
	

	6
	Lĩnh vực quản lý công sản
	
	7
	

	7
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
	
	7
	

	8
	Lĩnh vực phòng chống tệ nạn XH
	
	2
	

	9
	Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
	
	3
	

	10
	Lĩnh vực Văn hóa
	
	3
	

	11
	Lĩnh vực TDTT
	
	1
	

	12
	Lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư
	
	3
	

	13
	Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 
	
	5
	

	14
	Lĩnh vực Hộ tịch
	
	17
	

	15
	Lĩnh vực nuôi con nuôi
	
	3
	

	16
	Lĩnh vực Chứng thực
	
	3
	

	17
	Lĩnh vực Phổ biến GDPL
	
	2
	

	18
	Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở
	
	4
	


    Tổng số TTHC: 67 TTHC

Lưu ý cán bộ kiếm soát TTHC

· Bìa các TTHC phải in trên giấy cứng khổ A4 mầu xanh.
· Phần số trang sau khi tách các TTHC thuộc thẩm quyền của mình thì các xã, thị trấn phải điền vào sau để dân tiện theo dõi.
· Việc niêm yết TTHC phải thực hiện trước ngày 05/12/2018.
· Các xã, thị trấn tải mẫu về máy, khi có thay đổi chủ động sửa lại rồi in ra, niêm yết.
· UBND huyện gửi 1 mẫu niêm yết TTHC lĩnh vực nông nghiệp để các xã làm theo gồm: Bìa TTHC; Quyết định công bố; danh mục TTHC, Nội dung chi tiết. Đề nghị các xã thị trấn rà soát và làm lại bảng niêm yết theo các lĩnh vực trên theo đúng quy định.
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